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SỔ THEO DÕI GIẢNG DẠY TRÊN LỚP
(DÙNG CHO CÁC LỚP TÍN CHỈ)





	Mã lớp:	
	Tên học phần:	
	Trình độ:	Khóa:.......... 	
	Họ và tên GV:	







Năm học: 20..... – 20.....


Bìa 2: MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	Trang

	
	
	

	1
	Bìa 1
	

	2
	Bìa 2: Mục lục
	

	3
	Phần 1: Danh sách sinh viên
	

	4
	Phần 2: Tóm tắt nội dung học phần
	

	5
	Phần 3: Tình hình học tập và rèn luyện cho sinh viên
	

	6
	Bìa 3: Phần 4: Kiểm tra giảng dạy và học tập
	

	7
	Bìa 4: Hướng dẫn sử dụng
	

































Phần 1: Trang Sổ lên lớp hàng ngày
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Mã Sinh viên
	
	STT
	Họ và tên
	Mã Sinh viên

	1
	
	
	
	41
	
	

	2
	
	
	
	42
	
	

	3
	
	
	
	43
	
	

	4
	
	
	
	44
	
	

	5
	
	
	
	45
	
	

	6
	
	
	
	46
	
	

	7
	
	
	
	47
	
	

	8
	
	
	
	48
	
	

	9
	
	
	
	49
	
	

	10
	
	
	
	50
	
	

	11
	
	
	
	51
	
	

	12
	
	
	
	52
	
	

	13
	
	
	
	53
	
	

	14
	
	
	
	54
	
	

	15
	
	
	
	55
	
	

	16
	
	
	
	56
	
	

	17
	
	
	
	57
	
	

	18
	
	
	
	58
	
	

	19
	
	
	
	59
	
	

	20
	
	
	
	60
	
	

	21
	
	
	
	61
	
	

	22
	
	
	
	62
	
	

	23
	
	
	
	63
	
	

	24
	
	
	
	64
	
	

	25
	
	
	
	65
	
	

	26
	
	
	
	66
	
	

	27
	
	
	
	67
	
	

	28
	
	
	
	68
	
	

	29
	
	
	
	69
	
	

	30
	
	
	
	70
	
	

	31
	
	
	
	71
	
	

	32
	
	
	
	72
	
	

	33
	
	
	
	73
	
	

	34
	
	
	
	74
	
	

	35
	
	
	
	75
	
	

	36
	
	
	
	76
	
	

	37
	
	
	
	77
	
	

	38
	
	
	
	78
	
	

	39
	
	
	
	79
	
	

	40
	
	
	
	80
	
	



Phần 2: Mẫu trang Sổ lên lớp hàng ngày – Tình hình giảng dạy của GV 
BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG - HỌC PHẦN:………………………………….
	STT
	NGÀY LÊN LỚP
	TÊN BÀI GIẢNG
	SỐ TIẾT
	PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY

	
	
	
	LT
	TH / ThL
	TL / BTL / RNg / TT
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Phần 3: Mẫu trang Sổ lên lớp hàng ngày – Tình hình rèn luyện của sinh viên
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN  - TỔNG SỐ SINH VIÊN:…………................................... 
	SỐ SINH VIÊN CÓ MẶT
	HỌ VÀ TÊN 
SV VẮNG MẶT
(Số tiết vắng)
	HỌ VÀ TÊN SV
VI PHẠM:
+ Làm việc riêng
+ Mất trật tự trong lớp
+ Vi phạm nội quy học tập, kiểm tra,…
+ Các vi phạm khác…
	GV LÊN LỚP ĐÚNG GIỜ 
(+/- 5 phút)
	GV KÝ TÊN
	CÁN BỘ LỚP
(ký ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phần 2 và phần 3: được bố trí trên hai trang sổ chẵn lẻ, liền kề nhau , trong cùng một mặt nhỡn của cỏc trang sổ này.


Bìa 3: Phần 4: KIỂM TRA TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
	STT
	NGÀY
	NỘI DUNG KIỂM TRA
	NGƯỜI KIỂM TRA – CHỨC VỤ
	KÍ TÊN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. Sổ theo dõi giảng dạy trên lớp dùng cho các lớp tín chỉ được sử dụng để theo dõi toàn bộ quá trình dạy và học của giáo viên và sinh viên đối với học phần của lớp độc lập. Sổ được đặt tại phòng Quản lý Đào tạo. Đầu giờ hàng ngày giáo viên đến phòng Quản lý Đào tạo lấy sổ, cuối giờ giáo viên mang sổ trả lại phòng Quản lý Đào tạo. Sổ do phòng Quản lý Đào tạo, giáo viên và đại diện sinh viên ghi chép.
II. Cách ghi sổ:
Phần 1.” DANH SÁCH SINH VIÊN”: Họ và tên sinh viên; mã sinh viên do giá viên giảng dạy ghi theo thứ tự a, b, c ... của phần tên (danh sách sinh viên download tại trang http://hiec.edu.vn sau khi có quyết định thành lập lớp).
Phần 2. “BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN”:
 (Tình hình giảng dạy)
Trong mỗi buổi giảng, giáo viên ghi đầy đủ các thông tin trong sổ theo dõi bao gồm:
	+ “SỐ TT”: Ghi số thứ tự
+ “NGÀY LÊN LỚP”: Ghi theo thứ tự Ngày/Tháng/Năm.
	+ “TÊN BÀI GIẢNG”: Ghi tên bài giảng
+ “SỐ TIẾT”: “LT” - Lý thuyết; “TH/ThL” - Thực hành/Thảo luận; “TL/BTL/TT” - Tiểu luận/Bài tập lớp/Thực tập.
	+ “PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY”: ghi máy tính, máy chiếu, cassette...
Phần 3: Tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên
	+ “SỐ SINH VIÊN CÓ MẶT”: Ghi số sinh viên có mặt.
	+ “HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN VẮNG MẶT (Số tiết vắng mặt)”: Giáo viên cần ghi rõ họ tên sinh viên vắng mặt và số tiết vắng mặt (trong ngoặc đơn, ngay sau họ và tên sinh viên) để có kế hoạch phụ đạo, bổ sung kiến thức cho sinh viên. Trong trường hợp nhiều sinh viên vắng mặt mà không thể ghi hết tên thì ghi số thứ tự của sinh viên theo danh sách ở bìa sổ theo dõi giảng dạy trên lớp.
+ “HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN VI PHẠM”: Giáo viên cần ghi rõ họ và tên sinh viên vi phạm nội quy học tập trong lớp, quy chế kiểm tra, thực hành như: gây mất trật tự trong lớp, làm việc riêng, xả rác bừa bói, vụ lễ với thầy cô giáo, …và các vi phạm quy chế đào tạo và quy chế rèn luyện khác của sinh viên tại lớp tín chỉ.
	+ “GIÁO VIÊN LÊN LỚP ĐÚNG GIỜ (± 5 Phút)”: Giáo viên ra vào lớp trong khoảng ± 5 phút ghi là đúng giờ, nếu sai quá thời gian trên ghi rừ là muộn (sớm) bao nhiêu phút.
	+ Cuối mỗi buổi giảng, đại diện lớp và giáo viên ký tên vào sổ ngay tại lớp học.
Phần 4: Bìa 3. “KIỂM TRA TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP”: do phòng Đào tạo, ghi sau khi tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất.
III. Lưu trữ:
Sổ theo dõi giảng dạy trên lớp được lưu trữ tại phòng Đào tạo, thời gian lưu là 2 năm sau khi khóa sổ.
	



	    
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ……….. 





SỔ TAY GIÁO VIÊN 
Năm học: 20…… - 20………


HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: 	 KHOA: 	
MÔN HỌC/MODUN: 		
SỐ GIỜ: 	SỐ TÍN CHỈ:	
LỚP	HỆ	KHÓA	
                                         



                                          




















----------- Hà Nội – 20…. -------------


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

	Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập môn học/mô-đun mà giáo viên tham gia giảng dạy.  
	Phương pháp ghi:
1. Thông tin lớp học và thời khoá biểu được xác định khi bắt đầu tổ chức giảng dạy môn học/mô-đun
2. Ngành/nghề đào tạo: Ghi ngành/nghề có môđun môn học đang áp dụng giảng dạy.
3. Trình độ đào tạo: Ghi trình độ của HSSV (Cao đẳng, trung cấp)
4. Môđun/môn học tiên quyết: Ghi các môđun môn học tiên quyết HSSV phải học trước khi học môn này
5. Tổ chức lớp học: Ghi các thông tin về lớp học: Sĩ số, GVCN, Cố vấn học tập, lớp trưởng, lớp phó
- Phần phương thức tổ chức đào tạo ghi dự kiến những nét cơ bản của phương thức tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong giảng dạy môn học/mô-đun.
6. Theo dõi giờ lên lớp của học sinh/sinh viên.
7. Kết quả học tập ghi kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học/mô-đun
8. Ghi học sinh/sinh viên cá biệt.
9. Đánh giá quá trình giảng dạy môđun

	
	


1. Ngành/Nghề đào tạo:	
2. Trình độ đào tạo:	
3. Môđun/môn học tiên quyết:
	
	
	
4. Tổ chức lớp học
a) Sĩ số lớp học:	
b) Bộ máy quản lý lớp:
Giáo viên chủ nhiệm: 	
Giáo viên cố vấn học tập:	
Lớp trưởng:	
Lớp phó:	
c) Phương thức tổ chức đào tạo:
Phương thức tổ chức lớp học:	 
	
Phương pháp giảng dạy:	
	
Phương pháp đánh giá kết quả học tập: 	
	
	TRƯỜNG CĐ ……….
KHOA: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DANH SÁCH LỚP TÍN CHỈ

	Trình độ / hệ: 
	
	
	Lớp:  
	Số tín chỉ: 
	
	

	Mã lớp:
	
	Mã MĐ/MH: 
	MĐ/MH:  
	
	
	

	STT
	Mã SV
	
Lớp hành chính



	Họ và tên
	Ngày - Tháng / Số tiết vắng mặt (c/k)
	Tổng số tiết nghỉ
	Điểm bộ phận

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	TX1
	TX2
	TX3
	TX4
	ĐK1
	ĐK2
	ĐK3

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Ghi chú: Mục ngày tháng-số giờ nghỉ học: 
- Ghi số ngày tháng điểm danh trên đầu các cột.
- Ghi số tiết nghỉ của Sinh viên: Nghỉ 3 tiết không phép ghi (3k), nghỉ 3 tiết có phép ghi 3(c).
- Giáo viên chủ động in danh sách khác khi  lớp đã có quyết định thành lập lớp.
	
Giáo viên giảng dạy
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	

	
	

	
	

	TRƯỜNG CĐ ………
KHOA: 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	KẾT QUẢ HỌC TẬP - BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN

	Giáo viên giảng dạy:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môdun/Môn học:
	
	
	
	Trình độ:
	
	
	
	
	
	
	Ngày thi:
	
	
	
	
	

	Hình thức thi:
	
	
	
	
	Số tín chỉ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã lớp MĐ/MH:
	
	
	
	Tên lớp MĐ/MH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã SV
	Lớp hành chính
	Họ đệm
	Tên
	Điểm thường xuyên
	Điểm định kỳ
	Số tiết nghỉ
	Điểm chuyên cần
	Điểm trung bình T/P
	Điểm thi
	Điểm thang 10
	Điểm thang 10
	Điểm chữ lần 1
	Điểm chữ lần 2
	Điểm thang 4

	
	
	
	
	
	Điểm 1
	…
	Điểm n
	Điểm 1
	Điểm 2
	Điểm 3
	
	
	
	lần 1
	lần 2
	lần 1
	lần 2
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mã xác nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xếp loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Loại
	A
8.5-10
	B+
7.7-8.4
	B
7.0-7.6
	C+
6.2-6.9
	C
5.5-6.1
	D+
4.7-5.4
	D
4.0-4.6
	F
0-3.9
	I

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
Ngày in
 
	 
	Khoa/tổ môn
	 
	 
	 
	 
Giáo viên giảng dạy
 
	 
	Giáo vụ khoa
	 



QUẢN LÝ HỌC SINH/SINH VIÊN CÁ BIỆT
(Tên học sinh, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển)
	............................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	
	
		
																							


ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
(đánh giá chung quá trình tổ chức đào tạo, quản lý lớp học và kết quả học tập của lớp học, kinh nghiệm giảng dạy môn học/mô-đun)

............................................................................................................................................................................................................................
												
																		


 (
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
............
...................................................
                                                         
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT
Môn học: ………………………...................
Lớp
 
: …………………Khoá
 
: ………………
Họ và tên giáo viên
 
: ……………………….
Năm học:.......................................................
Quy
ể
n s
ố
:
.......
)
	
	


	








	
















	

	
	




	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............



TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                         Thời gian:..............................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
	
	
	

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................
..........................................
..........................................

	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................



III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
- Về nội dung: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương pháp:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương tiện:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về thời gian:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về Học sinh – Sinh viên:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN                             Ngày.....tháng ........năm........
                                                                                             GIÁO VIÊN 

	
	


 (
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
.........
...................................................
SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH
Môn học : ……………………….....
..
...........
Lớp
 
: ……………………
Khóa:
…
…
……….
Họ và tên giáo viên
 
: ……………………….
Năm học:...........................................
.
............
Quy
ể
n s
ố
:
.......
)









	



	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.................................................
Bài học trước:.........................................................
..................................................................................
Thực hiện từ ngày..................đến ngày……………



TÊN BÀI:....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                          Thời gian:..............................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
........................................
	
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
.......................................

	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
- Về nội dung: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương pháp:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương tiện:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về thời gian:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về Học sinh – Sinh viên:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN                             Ngày.....tháng ........năm........
                                                                                             GIÁO VIÊN 

 (
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
........
...................................................
SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP 
Môn học/ Mô-đun
 
: ………………………..
Lớp
 
: …………………Khoá
 
:……………...
Họ và tên giáo viên
 
: ……………………….
Năm học:.......................................................
Quy
ể
n s
ố
:
.......
)

	
	





	


	GIÁO ÁN SỐ:.............................
	Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học trước:...................................................
..................................................................................
Thực hiện từ ngày............... đến ngày ................



TÊN BÀI: ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                         Thời gian:..............................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC  
                                                      
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
........................................
	
	
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)
.........................................
........................................
..........................................
..........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
..........................................
	
	
	

	3
	Giải quyết vấn đề
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)
.........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
.......................................

	
	
	

	4
	Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức
.......................................
.......................................
......................................
- Củng cố kỹ năng rèn luyện
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự học

	......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
	



III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
- Về nội dung: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương pháp:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về phương tiện:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về thời gian:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về Học sinh – Sinh viên:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN                             Ngày.....tháng ........năm........
                                                                                             GIÁO VIÊN 
	
	              BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ ……….



	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khóa:
	
	
	MĐ/MH
	
	
	Giáo viên: 
	

	
	Hệ:
	
	
	
	Mã lớp: 
	
	
	
	Tổ môn: 
	

	
	Học kỳ :
	
	
	Số giờ: 
	LT:        TH:       KT:
	
	
	Khoa: 
	

	
	Năm học: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Giáo án số
	Số  giờ
	TÊN BÀI GIẢNG
(Ghi tóm tắt nội dung)
	Thời gian thực hiện
	Công việc chuẩn bị 
	Ghi chú

	
	
	LT
	TH
	KT
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ghi chú:  
- Mục “Tên bài giảng”: Ghi tên Chương/ Bài và mục lớn của chương/bài
- Mục “Kế hoạch”:  ghi ngày thực hiện theo tiến độ; mục “Thực hiện”: ghi ngày thực hiện thực tế.
- Mục công việc chuẩn bị: Ghi các công việc, tài liệu, thiết bị phục vụ cho buổi giảng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày... tháng.....  năm 20...
	

	
	                   Trưởng khoa                                                  
	                                                                  Tổ bộ môn                                                          
	Giáo viên
	






